
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
TRUNG CẤP

PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 02DS15B2,D2 Chuyên ngành: Dược

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223240041 Lê Việt Anh 16/05/1995 Nam 02DS15B2,D2 Dược

2 2223240068 Vưu Kim Anh 28/02/1999 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

3 2223240082 Trần Tuấn Anh 01/04/2001 Nam 02DS15B2,D2 Dược

4 2223240251 Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/04/2002 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

5 2223180074 Trần Thị Kim Cương 18/03/1989 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

6 2223360054 Nguyễn Chí Cường 07/10/2000 Nam 02DS15B2,D2 Dược

7 2223240100 Nguyễn Hoàng Dung 24/02/2000 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

8 2223360035 Lê Quang Duyên 03/08/1993 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

9 2223240141 Đỗ Thị Thùy Dương 08/07/2002 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

10 2223240186 Lê Hồ Thanh Đông 24/03/1997 Nam 02DS15B2,D2 Dược

11 2223240036 Nguyễn Trọng Đức 10/06/1987 Nam 02DS15B2,D2 Dược

12 2223240239 Trần Minh Đức 01/11/1996 Nam 02DS15B2,D2 Dược

13 2223360178 Trần Thị Thanh Hà 09/08/1988 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

14 2223240052 Nguyễn Minh Hào 05/12/1993 Nam 02DS15B2,D2 Dược

15 2223180067 Võ Thanh Hóa 14/08/1984 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

16 2223240135 Lê Đức Hưng 07/09/1985 Nam 02DS15B2,D2 Dược

17 2223240056 Lê Nguyễn Ngọc Hương 23/11/1994 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

18 2223240148 Vũ Thị Ngọc Hương 22/08/2002 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

19 2223180063 Bùi Thị Kim Kiều 15/12/1987 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

20 2223360192 Nguyễn Xuân Khánh 29/10/1990 Nam 02DS15B2,D2 Dược

21 2223240224 Bùi Thị Mảnh Khương 05/02/1996 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

22 2223360067 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/12/2004 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

23 2223240114 Huỳnh Ngọc Y Linh 27/09/2002 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

24 2223360578 Trần Thành Công Luận 03/06/2006 Nam 02DS15B2,D2 Dược

25 2223240107 Phạm Hữu Minh 19/10/1988 Nam 02DS15B2,D2 Dược



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 2223360135 Ngô Thị Tú Minh 07/10/2001 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

27 2223240199 Lê Thùy Hà Ni 22/03/1989 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

28 3223240020 Võ Ngọc Kiều Nhi 24/09/1998 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

29 2223240250 Nguyễn Ông Phát 27/02/1994 Nam 02DS15B2,D2 Dược

30 2223180065 Lê Hồ Phương 17/06/1980 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

31 2223240116 Trần Đoàn Cẩm Phượng 15/08/2001 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

32 2223240072 Nguyễn Anh Quốc 20/03/1993 Nam 02DS15B2,D2 Dược

33 2223240213 Phạm Lê Nhật Tân 09/01/2002 Nam 02DS15B2,D2 Dược

34 2223180017 Phạm Văn Tin 10/01/1989 Nam 02DS15B2,D2 Dược

35 2223180064 Võ Thị Cẩm Tú 07/09/1983 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

36 2223240167 Đinh Quốc Quỳnh Tuyên 25/07/2003 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

37 2223360038 Lê Hồ Bá Thanh 16/08/1994 Nam 02DS15B2,D2 Dược

38 2223360476 Phan Văn Thành 03/08/2000 Nam 02DS15B2,D2 Dược

39 2223240136 Nguyễn Văn Thêm 11/07/1998 Nam 02DS15B2,D2 Dược

40 2223240053 Nguyễn Minh Thuận 11/03/2001 Nam 02DS15B2,D2 Dược

41 2223240173 Nguyễn Thị Kiều Thuận 19/09/2001 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

42 2223360112 Phạm Thị Bích Thuỷ 15/10/1983 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

43 2223240159 Trần Thị Thùy 20/03/1983 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

44 2223240133 Nguyễn Ngọc Thủy 06/06/1996 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

45 2223240063 Lê Nguyễn Mai Trang 06/01/2000 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

46 2223180062 Lê Thị Thùy Trân 15/01/1981 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

47 2223180060 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 16/11/1997 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

48 2223240086 Bùi Giang Nguyên Trinh 26/10/1994 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

49 2223240090 Phạm Mạnh Trường 10/06/2003 Nam 02DS15B2,D2 Dược

50 2223240042 Đỗ Thị Tường Vi 05/08/1987 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

51 2223360043 Đinh Khả Vy 16/09/2000 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

52 2223240085 Lê Bảo Vy 19/06/2000 Nữ 02DS15B2,D2 Dược

53 2223240104 Nguyễn Thị Ánh Vy 05/08/1996 Nữ 02DS15B2,D2 Dược



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

54 2223240249 Nguyễn Hoàng Ý 05/08/1997 Nam 02DS15B2,D2 Dược

TP. HCM, ngày …. tháng 09 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


